
Trường THCS Phan Bội Châu

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 TOAN - Hòa LS &ĐL(S) - Ba TOAN - Diễm Anh - Vy TOAN - lan VAN - Huệ TOAN - Tứ Anh - Phấn KHTN( S) - Lý.KHTN VAN - Hằng KHTN( H) - Thủy

3 TOAN - Hòa VAN - Thủy.V TOAN - Diễm N_Thuật( N) - Anh TOAN - lan Anh - Vy TOAN - Tứ VAN - Hằng KHTN( lý) - Ly LS &ĐL(S) - Ba KHTN( lý) - Hậu

4 Anh - Phấn VAN - Thủy.V TIN - Hòa TOAN - lan VAN - Huệ KHTN( S) - Lý.KHTN N_Thuật( N) - Anh VAN - Hằng N_Thuật( H) - Luyến Anh - Vy Công Nghệ - Ánh

5 Anh - Phấn TOAN - Tứ TOAN - lan Công Nghệ - Ánh VAN - Huệ

1 N_Thuật( N) - Nga KHTN( S) - Lĩnh Anh - Phấn Công Nghệ - Hương Anh - Vy VAN - Huệ LS&ĐL(Đ) - Vinh KHTN( S) - Lý.KHTN KHTN( lý) - Ly VAN - Hằng TOAN - Tứ

2 KHTN( lý) - Ly KHTN( S) - Lĩnh TOAN - Diễm Anh - Vy Công Nghệ - Hương VAN - Huệ Anh - Phấn GDCD - Nga LS&ĐL(Đ) - Vinh VAN - Hằng TOAN - Tứ

3 LS&ĐL(Đ) - Vinh KHTN( lý) - Ly LS &ĐL(S) - Hương KHTN( H) - Diễm KHTN( S) - Lý.KHTN Anh - Vy TOAN - Tứ VAN - Hằng Anh - Phấn Công Nghệ - Ánh VAN - Huệ

4 Anh - Phấn N_Thuật( N) - Nga KHTN( lý) - Ly LS&ĐL(Đ) - Vinh KHTN( S) - Lý.KHTN KHTN( H) - Diễm VAN - Hằng Công Nghệ - Tứ VAN - Hương Anh - Vy Công Nghệ - Ánh

5

1 VAN - Thủy.V N_Thuật( H) - Luyến TOAN - Diễm VAN - Hương Anh - Vy KHTN( S) - Lý.KHTN LS&ĐL(Đ) - Vinh KHTN( lý) - Ly TOAN - lan KHTN( lý) - Hậu LS &ĐL(S) - Ba

2 VAN - Thủy.V KHTN( H) - Diễm KHTN( H) - Thủy LS &ĐL(S) - Hương KHTN( lý) - Ly LS&ĐL(Đ) - Vinh N_Thuật( H) - Luyến TIN - Hòa TOAN - lan KHTN( S) - Lý.KHTN LS &ĐL(S) - Ba

3 KHTN( S) - Lý.KHTN VAN - Thủy.V Công Nghệ - Hương TOAN - lan KHTN( H) - Diễm KHTN( lý) - Ly LS &ĐL(S) - Ba LS&ĐL(Đ) - Vinh KHTN( H) - Thủy TIN - Hòa Anh - Vy

4 Công Nghệ - Hương TOAN - Diễm VAN - Thủy.V KHTN( S) - Lý.KHTN TOAN - lan Anh - Vy TIN - Hòa N_Thuật( H) - Luyến Công Nghệ - Ly KHTN( H) - Thủy LS&ĐL(Đ) - Vinh

5

1 TOAN - Hòa Công Nghệ - Hương VAN - Thủy.V Anh - Vy TOAN - lan GDCD - Nga TOAN - Tứ Anh - Phấn LS&ĐL(Đ) - Vinh VAN - Hằng N_Thuật( H) - Luyến

2 TIN - Hòa GDCD - Nga LS&ĐL(Đ) - Vinh VAN - Hương Anh - Vy TOAN - lan VAN - Hằng N_Thuật( N) - Anh Anh - Phấn N_Thuật( H) - Luyến TOAN - Tứ

3 VAN - Thủy.V Anh - Phấn N_Thuật( H) - Luyến TIN - Hòa LS&ĐL(Đ) - Vinh Công Nghệ - Hương Công Nghệ - lan VAN - Hằng GDCD - Nga TOAN - Tứ N_Thuật( N) - Anh

4 N_Thuật( H) - Luyến VAN - Thủy.V LS &ĐL(S) - Hương LS&ĐL(Đ) - Vinh N_Thuật( N) - Anh TIN - Hòa Anh - Phấn Công Nghệ - Tứ TOAN - lan GDCD - Nga Anh - Vy

5

1 TOAN - Hòa Anh - Phấn KHTN( S) - Diễm GDCD - Nga LS &ĐL(S) - Hương TOAN - lan KHTN( H) - Thủy LS &ĐL(S) - Ba Công Nghệ - Ly Anh - Vy TOAN - Tứ

2 Anh - Phấn TIN - Hòa KHTN( S) - Diễm KHTN( lý) - Ly GDCD - Nga LS&ĐL(Đ) - Vinh Công Nghệ - lan TOAN - Tứ VAN - Hương N_Thuật( N) - Anh KHTN( S) - Lý.KHTN

3 GDCD - Nga LS&ĐL(Đ) - Vinh Anh - Phấn VAN - Hương TIN - Hòa VAN - Huệ KHTN( S) - Lý.KHTN KHTN( lý) - Ly N_Thuật( N) - Anh KHTN( H) - Thủy Anh - Vy

4 KHTN( S) - Lý.KHTN TOAN - Diễm GDCD - Nga VAN - Hương VAN - Huệ N_Thuật( N) - Anh KHTN( lý) - Ly Anh - Phấn LS &ĐL(S) - Ba TOAN - Tứ TIN - Hòa

5 HĐTN-BA HĐTN-T THỦY HĐTN-N THỦY HĐTN-DIỄM HĐTN-NGA HĐTN-LÝ HĐTN-ÁNH HĐTN-HẰNG HĐTN-LY HĐTN-LUYẾN HĐTN-HUỆ

1 LS &ĐL(S) - Ba TOAN - Diễm Anh - Phấn TOAN - lan VAN - Huệ N_Thuật( H) - Luyến VAN - Hằng TOAN - Tứ TIN - Hòa LS&ĐL(Đ) - Vinh GDCD - Nga

2 VAN - Thủy.V TOAN - Diễm N_Thuật( N) - Nga TOAN - lan VAN - Huệ LS &ĐL(S) - Hương VAN - Hằng TOAN - Tứ Anh - Phấn LS &ĐL(S) - Ba KHTN( H) - Thủy

3 LS &ĐL(S) - Ba Anh - Phấn VAN - Thủy.V N_Thuật( H) - Luyến LS&ĐL(Đ) - Vinh TOAN - lan KHTN( lý) - Ly KHTN( H) - Thủy VAN - Hương TOAN - Tứ VAN - Huệ

4 KHTN( H) - Thủy LS &ĐL(S) - Ba VAN - Thủy.V KHTN( S) - Lý.KHTN N_Thuật( H) - Luyến TOAN - lan GDCD - Nga LS&ĐL(Đ) - Vinh VAN - Hương TOAN - Tứ VAN - Huệ

5 SH - Ba SH - Thủy.V SH - Thủy SH - Diễm SH - Nga SH - Lý.KHTN SH - Ánh SH - Hằng SH - Ly SH - Luyến SH - Huệ

Đắk Nia, ngày 30 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Hà Thị Hảo

THỜI KHÓA BIỂU
Buổi sáng

Áp dụng từ ngày 05/09/2024
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